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MA TRẬN MẠCH KIẾN THỨC – KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ 2  LỚP 5
MÔN HỌC: KHOA HỌC

NĂM HỌC 2023 - 2024

Mạch kiến thức Mức 1-2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Vật chất và năng
lượng

Số câu 2 2 1 5 0

Số điểm 1.5đ 1đ 1đ 3.5đ 0đ

Thực vật và động
vật

Số câu 1 1 3 1 3 2

Số điểm 0.5đ 1đ 2đ 1đ 2.5đ 2đ

Tài nguyên thiên
nhiên và môi

trường.

Số câu 1 0 1

Số điểm 2đ 0 2đ

TỔNG
Số câu 3 1 4 1 1 1 8 2

Số điểm 2đ 1đ 3đ 1đ 1đ 2đ 6đ 4đ

% điểm 30% 40% 30% 60% 40%
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